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Giờ sinh 

hoạt 
Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu 

Đón trẻ - thể 

dục sáng 

- Nhắc nhở trẻ chào cô và ba,mẹ khi đến lớp 

- Trao đổi với phụ huynh về một số bé đến lớp còn ho và sổ mũi 

- Tập thể dục sáng với cô 

(MT 1)  

Trò chuyện 

sáng 

- Trò chuyện với trẻ về các loại quả. 

- Nhận biết một số hành động nguy hiểm và cách phòng tránh  

(MT 28)  

- Cho trẻ nhận biết lại tên và tiếng kêu của 

các con vật: con gà, con chó, con mèo 

(MT 34)  

Giờ Học 

TẬP LÀM QUEN 

VỚI THAO TÁC 

LAU MẶT (ÔN) 

(MT 25)  

ĐỨNG CO MỘT 

CHÂN (ÔN) 

(MT 2)  

TRUYỆN: "CÁC 

BẠN CỦA MÈO 

CON" (ÔN) 

(MT 46)  

NGHE HÁT: 

"ĐẾM SAO" 

(MT 69)  

BÀI THƠ: "QUẢ 

THỊ" (ÔN) 

(MT 47)  

Chơi ngoài 

trời 

- Quan sát: cây khế 

- TCVĐ: Trời nắng trời mưa 

- TCDG: nu na nu nống, lộn cầu vồng 

- Chơi tự do: nảy bóng, nhảy bóng, đá bóng, thả bóng, đá banh mi ni, tưới nước, câu cá, sếp sỏi,… 



Chơi, hoạt 

động góc 

Trò chơi giả bộ có cốt truyện 

- Trẻ có những tình tiết trong nội dung chơi theo kinh nghiệm của trẻ. 

- Biểu hiện trong việc sử dụng vật thay thế hoặc trong việc thực hiện các hành động vai (ngôn ngữ, hành 

động, nét mặt...) 

- Phối hợp với bạn trong khi chơi: Chỉ chơi một mình, cô gợi ý tham gia chơi cùng bạn. 

- Tự lực chơi: Chơi có sự gợi ý của cô. 

+ Phân vai: búp bê, bàn, ghế, muỗng, giỏ sách, trái cây nhựa…. 

+ Văn học: xem tranh mẹ và bé nghe kể chuyện: "Các bạn của mèo con" 

 Trò chơi xây dựng 

- Mô hình xây dựng nối dài trên mặt phẳng 

- Mô hình xây dựng: Có độ vững chải nhất định 

- Phối hợp với bạn: chấp nhận sự tham gia của bạn (đưa đồ chơi, cùng xếp…) 

- Khả năng tự lực: ở mức “chủ động” nhưng “có sự gợi ý hỗ trợ của giáo viên” 

* Chuẩn bị: Cây xanh, các loại quả, khối gạch, hàng rào, lắp ráp, ghép hình hoa… 

 Trò chơi có luật 

- Thực hiện hành động chơi đúng 

- Tuân thủ qui tắc của trò chơi: Không chú ý đến qui tắc của trò chơi, thường vi phạm 

- Biết phối hợp với bạn khi chơi. 

* Chuẩn bị: 

+ Âm nhạc: Hát và VĐTN đơn giản “Múa cho mẹ xem”, nghe nhạc “Đếm sao” 

+ Toán: Nhận biết hình tròn, hình vuông 

+ Thư viện: Xem sách các con vật 

+ Tạo hình: dán hoa, vẽ cuộn len 

+ TCVĐ: Thổi bóng, múc sỏi, xếp sỏi 



Giờ ăn-ngủ-

vệ sinh 

- Bé biết phụ cô dọn, sắp xếp bàn ăn. 

- Lau miệng, uống nước sau khi ăn. 

- Tự giác lấy gối chuẩn bị cho giờ ngủ. 

- Tập một số thao tác đơn giản trong rửa tay, lau mặt. 

(MT 22) 

Sinh Hoạt 

Chiều 

Trẻ làm bài tập toán 

trang 5 

Trẻ làm bài tập 

khám phá khoa học 

và xã hội trang  

Trẻ chơi xếp cổng 

và đường đi 

(MT 18)  

Hát và vận động 

theo nhạc các bài 

hát: đi học về, cả 

nhà thương nhau 

Nhận biết phân biệt 

hình vuông, hình 

tròn (ôn) 

 


